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TỈNH LẠNG SƠN VỚI
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
NÔNG LÂM NGHIỆP
谅山省的农业和林业发展潜力 

Phần I - 第一部分



Diện tích/ 自然面积

8,310.18 km28,310.18 km2

Dân số/ 人口

+814,000 người/人+814,000 người/人

Vị trí địa lý:
Thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, khu vực Đông Bắc Việt Nam
Cách Hà Nội 153km
Là điểm đầu tiên của Việt Nam trên hai tuyến hành lang kinh tế: Nam Ninh (Trung 
Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng và Lạng Sơn - Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 
- Mộc Bài (tham gia hành lang xuyên Á Nam Ninh - Singapore), là cửa ngõ quan 
trọng nối Trung Quốc và các nước ASEAN.
Có 231,74 km đường biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng 
Tây, Trung Quốc.

Diện tích tự nhiên: 8.310,18 km². 
Dân số: khoảng hơn 814.000 người

地理位置:
位于越南东北部的中部和北部山区地区。
距离河内 153 公里
作为越南处于两大经济走廊上的首要节点：中国南宁—越南谅山—河内-海防，以
及谅山-河内-胡志明市-木牌（并融入“南宁-新加坡”泛亚经济走廊），是连接中国
与东盟国家的重要陆路门户。
与中国广西壮族自治区接壤，拥有 231.74 公里的边界线。

自然面积: 8,310.18 平方公里。
人口: 约 81.4 万人。
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Tiềm năng phát triển nông lâm nghiệp:
Diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 80% tổng diện tích đất tự nhiên. Đất đai 
thổ nhưỡng khá màu mỡ, cùng với khí hậu á nhiệt đới, có điều kiện tốt để phát 
triển đa dạng, phong phú các loài cây trồng ôn đới, cận nhiệt đới và nhiệt đới.
Đã phát triển và hình thành một số vùng sản xuất tập trung cho sản phẩm có 
giá trị kinh tế như: Vùng thông, vùng hồi, vùng chè, vùng thạch đen, vùng na, 
vùng hồng không hạt, quýt,...
Nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia: Gạo, chè, rau quả, sắn và sản phẩm của sắn, 
thịt lợn, thịt và trứng gia cầm; gỗ và sản phẩm gỗ.
Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh: Nhóm sản phẩm lâm nghiệp, dược liệu gồm: cây 
hồi; gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ, nhựa thông; quế, sở, chè, dược liệu và đào; 
Nhóm sản phẩm nông nghiệp bao gồm: Na, rau, ớt, khoai lang; đỗ tương, lạc, ngô; 
thạch đen; hồng (Vành Khuyên, Bảo Lâm); cây có múi (bưởi, cam, quýt).

农林业发展潜力:
农业用地面积占自然总面积的80%以上。土壤肥沃，加之亚热带季风气候，为发展
多样化的温带、亚热带和热带作物创造了优良条件。目前已形若干特色农业集中生
产区，主要包括：松林区、八角种植区、茶叶种植区、凉粉草种植区、番荔枝种植
区、无核柿种植区、柑橘种植区等，所产农林产品具有较高经济价值。
国家重点农产品组别：大米、茶叶、果蔬、木薯及木薯制品、猪肉、禽肉及禽蛋、
木材及木制品。
省级重点产品组别包括林业和药材产品以及农业产品。其中，林业与药材类主要有
八角树、木材及木制品、松香、肉桂树、油茶树、茶叶、药用植物和桃类产品；农
业类主要包括番荔枝、各类蔬菜、辣椒、红薯、大豆、花生、玉米、凉粉草、柿子
（如“金环柿”“保林无核柿”）以及柑桔类水果（如柚、橙、橘）等。
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BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
农业发展现状示意图

CHÚ GIẢI - 图例说明

Ủy ban nhân dân tỉnh
省人民委员会

Biên giới quốc gia
国界线

Địa giới hành chính cấp tỉnh
省级行政区界线

Đường cao tốc
高速公路

CT

Quốc lộ
国道

1

Đường tỉnh
省道

654

Đường huyện
县道

Đường sắt
铁路

Ga đường sắt chuyên dùng
专用铁路车站

Ga đường sắt quốc gia
国家鉄道駅

G

Cửa khẩu
口岸

Rừng phòng hộ/ 防护林

Rừng sản xuất/ 商品林

Rừng đặc dụng/ 特用林

Vùng trồng trọt tập trung/ 集中种植区

Vùng trồng cây ăn quả/ 果树种植区

Vùng nuôi trồng thủy sản/ 水产养殖区

Đất phi nông nghiệp/ 非农业用地

Vùng sản xuất nông nghiệp tập trung
集中农业生产区

HIỆN TRẠNG VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG
集中农业生产区现状

Vùng sản xuất nông nghiệp
农业生产区

Khu vực Tràng Định/ 长定地区

Khu vực Bình Gia/ 平嘉地区

Khu vực Cao Lộc/ 高禄地区

Khu vực Lộc Bình/ 禄平地区

Khu vực Văn Lãng/ 文朗地区

Khu vực Văn Quan/ 文关地区

Khu vực Bắc Sơn/ 北山地区

Khu vực Hữu Lũng/ 友陇地区

Khu vực Chi Lăng/ 支陵地区

Khu vực Đình Lập/ 亭立地区

Khu vực thành phố Lạng Sơn (Cũ)/
谅山市原市区

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lúa, khoai, thạch đen và cây ăn quả, quế
水稻、甘薯、凉粉草、果树及肉桂

Thạch đen, chè, cây ăn quả, thuốc lá nguyên liệu, quế
凉粉草、茶叶、果树、原料烟草、肉桂

Cây ăn quả, rau, thông, hồi
果树、蔬菜、松树、八角

Khoai, cây ăn quả/ 甘薯、果树

Thạch đen, cây ăn quả, quế/ 凉粉草、果树、肉桂

Lúa, cây ăn quả/ 水稻、果树

Chè, cây ăn quả, thuốc lá nguyên liệu, quế
茶叶、果树、原料烟草、肉桂

Lúa, cây ăn quả, hồi, thuốc lá nguyên liệu, keo & bạch đàn
水稻、果树、八角、原料烟草、相思树、桉树

Cây ăn quả, thuốc lá nguyên liệu, keo & bạch đàn
果树、原料烟草、相思树、桉树

Chè, thông, keo & bạch đàn/ 茶叶、松树、相思树、桉树

Rau/ 蔬菜

Sản phẩm chủ yếu
主要产品

STT
序号

CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
中华人民共和国

TỈNH CAO BẰNG
高平省

TỈNH THÁI NGUYÊN
太原省

HÀ NỘI
河内市

TỈNH BẮC NINH
北宁省

TỈNH QUẢNG NINH
广宁省

KV. TRÀNG ĐỊNH
长定地区

KV. BÌNH GIA
平嘉地区

KV. VĂN QUAN
文关地区

KV. THÀNH PHỐ LẠNG SƠN (CŨ)

谅山市原市区

KV. CAO LỘC
高禄地区

KV. LỘC BÌNH
禄平地区

KV. ĐÌNH LẬP
亭立地区

KV. CHI LĂNG
支陵地区

KV. HỮU LŨNG
友陇地区

KV. BẮC SƠN
北山地区

KV. VĂN LÃNG
文朗地区



CÁC NÔNG LÂM SẢN CHỦ LỰC
主要农林产品

Phần II - 第二部分



1. CÂY HỒI - 八角树
Diện tích trồng: 43.370 ha, chiếm khoảng 70% diện tích 
hồi cả nước. Trồng tập trung tại các xã: Yên Phúc,    
Tân Đoàn, Khánh Khê, Điềm He, Thiện Thuật, Bình Gia,... 

Diện tích thu hoạch: 28.000 ha hồi đang cho thu 
hoạch ổn định.

Sản lượng hoa Hồi khô: 12.000 - 14.000 tấn/năm.

Đặc trưng: Hoa hồi Lạng Sơn có hàm lượng tinh 
dầu cao, trong tinh dầu không có độc tố. 

Được chứng nhận bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Quả hồi 
và tinh dầu hồi Lạng Sơn” từ năm 2007 và được 
công nhận là top 10 đặc sản thiên nhiên tốt nhất 
của Việt Nam. Từ năm 2020 đến nay, được công 
nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Liên minh châu Âu 
(EU). Năm 2022, được hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý tại Nhật Bản.

Chế biến: phơi hoặc sấy thành hồi khô, chế biến 
thành tinh dầu hồi, nguyên liệu trong y, dược, thực 
phẩm, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng 
sâu bệnh, đặc biệt, là nguyên liệu chính để bào 
chế thuốc kháng virus cúm Tamiflu.

Tiêu thụ: đã xuất khẩu đi các thị trường Ấn Độ, 
Malaysia, Indonesia, Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, 
Đức, Dubai.

种植面积: 43,370公顷（约占全国八角种植面积的
70%），主要集中在安福、新团、庆溪、甜河、善术
、平嘉等乡。

采收面积: 28,000 公顷进入稳定采收期

干八角花年产量: 12,000至14,000 吨/年。

特点: 谅山八角挥发油含量高，且无毒性成分。

2007年获得“谅山八角果及八角精油”地理标志保护，
并被评为越南十大天然特产之一。自2020年起获得
欧盟地理标志保护。2022年获支持在日本申请地理
标志保护。

加工方式: 晒干或烘干制成干八角、提炼八角精油，
用于医药、食品、化妆品、饲料和植物保护制剂，尤
其是抗流感药物达菲（Tamiflu）的核心原料。

消费与出口市场: 已出口至印度、马来西亚、印度尼
西亚、英国、美国、法国、日本、德国和迪拜等国家
与地区。
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Rừng hồi xã Yên Phúc/ 安福乡八角林



2. CÂY QUẾ - 肉桂树
Diện tích trồng: Hơn 11.000ha. Trồng tập trung tại các 
xã: Tân Tiến, Đoàn Kết, Tràng Định, Tân Tri, Thiện Long, 
Quý Hòa, Hoa Thám. 

Sản lượng vỏ quế: 1.000 - 1.200 tấn/năm.

Đặc trưng: Vỏ quế Lạng Sơn có mùi rất thơm, vị cay 
đặc biệt. 

Chế biến: Vỏ quế khô, tinh dầu quế, nguyên liệu cho 
gia vị, dược liệu, chăm sóc sắc đẹp, thực phẩm chức 
năng; đồ thủ công mỹ nghệ,...

Tiêu thụ: Sản phẩm vỏ quế khô của tỉnh ngoài tiêu thụ 
nội địa còn được xuất khẩu đi các nước Trung Quốc, 
Ấn Độ, Hoa Kỳ, Bangladesh,...

种植面积: 超过11,000公顷，主要集中在新进、团结
、长定、新智、善龙、贵和、花探等乡。

肉桂皮年产量: 1,000至1,200 吨。

特点: 谅山肉桂皮香气浓郁，辛辣味独特。

加工产品: 干桂皮、桂皮精油，用于调味、药材、美
容护理、保健食品及工艺品制作等。

消费市场: 除国内市场外，干桂皮也出口至中国、印
度、美国、孟加拉国等国家和地区。

消费与出口市场: 已出口至印度、马来西亚、印度尼
西亚、英国、美国、法国、日本、德国和迪拜等国家
与地区。

Rừng quế xã Tân Tiến/ 新进乡肉桂林

Nâng cao giá trị Nông Lâm Sản Lạng Sơn   |   提升谅山农林产品价值 08



3. THẠCH ĐEN - 凉粉草
Diện tích trồng: 1.021 ha. Trồng tập trung tại các xã: 
Tân Tiến, Tràng Định, Đoàn Kết, Quý Hoà, Hồng Phong, 
Thiện Hoà, Hội Hoan.

Sản lượng: 5.572 tấn.

Đặc trưng: Có mùi thơm đặc trưng và vị giòn, dai, tách 
nước ít; là một tân dược chống oxy hóa, giảm 
cholesterol trong máu, có tính mát, giúp mát gan, 
thanh nhiệt, nhuận tràng, trị cảm mạo, hỗ trợ người bị 
tiểu đường, ổn định huyết áp, chống lão hóa…

Chế biến tiêu thụ: 3 dạng chính là cây thạch đen khô 
xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, 
Hàn Quốc...; Tinh bột thạch được liên kết sản xuất 
với đối tác Đài Loan (Trung Quốc); Thạch ăn liền 
chủ yếu tiêu thụ tại thị trường trong nước.

种植面积: 1.02公顷，主要集中在新进、长定、团结
、贵和、红峰、善和、会欢等乡。

年产量: 5,572 吨。

特点: 具有独特香味，口感爽脆有弹性、少出水；为天
然抗氧化保健植物，可降低血脂、清热解毒、护肝润
肠、缓解感冒、辅助稳定血糖和血压、延缓衰老等。

加工与消费: 主要有三种形式：干燥凉粉草出口至中
国、台湾（中国）、泰国、马来西亚、韩国等；凉粉

草淀粉与中国台湾企业合作加工；即食凉粉草主要供
应国内市场。
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Nhà máy sản xuất thạch đen của
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức Quý

德贵有限责任公司凉粉草生产厂



4. CÂY CHÈ - 茶叶
Diện tích trồng: 408 ha. Trồng tập trung tại các xã: Thái Bình, Đình Lập, Bình Gia.

Diện tích cho sản phẩm: 394 ha.

Sản lượng: 2.236 tấn.

Đặc trưng: Có mùi thơm mát tự nhiên của lá chè tươi, vị ngọt thanh, không gắt, 
tạo cảm giác dễ chịu khi thưởng thức.

Chế biến - Tiêu thụ: Được thu hái, chế biến thành sản phẩm chè khô phục vụ 
tiêu thụ nội địa, ngoài ra còn được xuất khẩu sang một số thị trường nước 
ngoài như Đài Loan, Nga, Trung Quốc. 

种植面积: 408 公顷，主要集中在太平、亭立、平嘉等乡。

投产面积: 394 公顷。

年产量: 2,236 吨。

特点: 具有新鲜茶叶的自然清香，入口清甜不涩，饮后令人舒爽愉悦。

加工与消费: 采摘后加工为干茶，主要供应国内市场，同时也出口至俄罗斯、中国
，等海外市场。

Hái chè Shan Tuyết trên đỉnh núi Mẫu Sơn
在母山顶采摘雪山古茶 

Sản xuất chè tại xưởng sản xuất chè Đình Lập
亭立茶叶加工厂生产茶叶

Đồi chè xã Thái Bình
太平乡茶山
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5. CÂY SỞ - 油茶树

Diện tích trồng: Khoảng 1.700 ha. Trồng tập trung ở các xã, phường: Đông Kinh, 
Ba Sơn, Thiện Hòa, Thiện Thuật. 

Diện tích cho thu hoạch: Trên 1.100 ha.

Sản lượng hạt Sở: 6.000 tấn/năm.

Chế biến - Tiêu thụ: Chủ yếu được thu hái quả và bán trực tiếp hoặc sơ chế, 
phơi, sấy khô hạt để tinh chế dầu sở. Trong đó, dầu sở là sản phẩm có 
giá trị cao.

种植面积: 约 1,700 公顷，主要分布在东京、巴山、善和、善术等乡坊。

投产面积: 超过 1,100 公顷。

油茶籽年产量: 6,000 吨。

加工与消费: 主要采收果实直接销售或经过初步加工、晒干、烘干茶籽以提炼茶
籽油，其中茶籽油为高价值产品。
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6. QUẢ HỒNG (HỒNG VÀNH KHUYÊN VÀ 
HỒNG KHÔNG HẠT BẢO LÂM)
柿子（包括金环柿和保林无核柿）

Diện tích trồng: 2.189 ha. Trồng tập trung tại các xã: 
Hoàng Văn Thụ, Na Sầm, Đồng Đăng, Công Sơn.

Diện tích cho sản phẩm: 1.566 ha.

Sản lượng: 12.325 tấn.

Đặc trưng: Thịt quả màu vàng, giòn, vị ngọt.

Quả Hồng Bảo Lâm năm 2012 đã được cấp Bảo hộ 
Chỉ dẫn địa lý "Hồng Bảo Lâm Cao Lộc". Quả Hồng 
Vành Khuyên năm 2015 được cấp Bảo hộ Nhãn hiện 
tập thể "Quả Hồng Vành Khuyên Văn Lãng", được sản 
xuất theo tiêu chuẩn an toàn (VietGAP, GlobalGAP).

Tiêu thụ: Chủ yếu quả tươi được tiêu thụ tại thị trường 
trong tỉnh, Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Chế biến: Treo gió, sấy khô, sấy dẻo.

 

种植面积: 2,189 公顷，主要集中在黄文授、那埁、同
登、公山等乡。

投产面积: 1,566 公顷。

年产量: 12,325 吨。

特点: 果肉金黄色、爽脆、甜度高。

品牌与认证: 柿子果肉呈黄色，脆爽，味道甘甜。 

保林无核柿于 2012 年获得“高禄保林无核柿”地理标志
保护； 金环柿于 2015 年获得“文朗金环柿”集体商标
保护，并按照VietGAP、GlobalGAP安全标准生产。

消费市场: 以鲜食为主，主要销往本省、河内及周边
省份。

加工方式: 风干、烘干、软干加工等。
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7. QUẢ NA - 番荔枝
Diện tích trồng: 4.587,28 ha. Trồng tập trung tại 
các xã: Chi Lăng, Cai Kinh, Bằng Mạc, Vạn Linh, 
Hữu Lũng, Vân Nham.

Diện tích cho sản phẩm: 3.979 ha.

Sản lượng: 41.116 tấn.

Đặc trưng: Quả na to đều, vỏ mỏng mềm, mắt nở 
và phẳng, da căng mịn, kẽ mắt trắng hồng, cùi 
dày, ít hạt, ngọt thanh, thơm đặc trưng, để được 
lâu, không dễ nát, dễ bóc vỏ, khi ăn có cảm giác 
các múi dai.

Tiêu thụ: Chủ yếu quả tươi được tiêu thụ tại thị 
trường trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Hiện đang 
đẩy mạnh tiêu thụ qua các kênh bán hàng online, 
sàn thương mại điện tử.

种植面积: 4,587.28 公顷，主要集中在支陵、该京、
平墨、万灵、友陇、云岩等乡。

投产面积: 3,979 公顷。

年产量: 41,116 吨。

特点: 果实大而均匀，皮薄软，果眼张开平整，果面
光滑紧致，果肉厚实、籽少、清甜芳香、耐贮运、不
易压烂，易剥皮，口感韧滑。

消费市场: 以鲜果为主，主要销往本省及周边省份；
目前正大力拓展线上销售渠道和电子商务平台。

种植面积: 4,587.28 公顷，主要集中在支陵、该京、
平墨、万灵、友陇、云岩等乡

种植面积: 4,587.28 公顷，主要集中在支陵、该京、
平墨、万灵、友陇、云岩等乡
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Vườn na xã Cai Kinh

该京番荔枝果园
Vận chuyển na bằng ròng rọc

利用滑轮装置运输番荔枝果



8. CÂY KEO - 相思树
Diện tích trồng: Khoảng 39.000 ha. Trồng tập trung tại các xã: Tân Thành, 
Tuấn Sơn, Vân Nham, Quan Sơn, Nhân Lý, Chi Lăng, Lợi Bác,...

Năng suất gỗ keo: Bình quân khoảng 80-100 m3/ha.

Sản lượng gỗ keo: Khoảng 130.000 m3.

Chế biến – Tiêu thụ: Gỗ keo được sử dụng để sản xuất ván lạng, gỗ ván bóc, 
ván ép, đồ thủ công mỹ nghệ,… phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

种植面积: 约39,000公顷，主要集中在新成、俊山、云岩、关山、仁礼、支陵、
利北等乡。

木材平均产量: 约 80至100 立方米/公顷。

年产量: 约 130,000 立方米。

加工与消费: 主要用于生产单板、旋切板、胶合板及工艺品等，供应国内市场并
出口。
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Rừng keo xã Châu Sơn

该京番荔枝果园



9. CÂY BẠCH ĐÀN - 桉树

Diện tích trồng: 29.700 ha. Trồng tập trung tại các xã: Tân Thành, Tuấn Sơn, 
Vân Nham, Thiện Tân, Quan Sơn, Nhân Lý, Chi Lăng...

Năng suất gỗ bạch đàn: Khoảng 80-100 m3/ha.

Sản lượng khai thác: 152.700 m3.

Đặc trưng: Cây bạch đàn có ưu điểm là lớn nhanh, chỉ trong chu kỳ từ 5 – 6 năm 
đã có thể khai thác, giá thành cao, đầu ra ổn định.

Chế biến - Tiêu thụ: Gỗ bạch đàn cũng được sử dụng để sản xuất ván lạng, gỗ 
ván bóc, là nguyên liệu sản xuất ván ép, đồ thủ công mỹ nghệ,… phục vụ thị 
trường nội địa và xuất khẩu. 

种植面积: 29,700公顷，主要集中在新成、俊山、云岩、善新、关山、仁礼、支陵
等乡镇。

木材产量: 约 80至100 立方米/公顷。

年采伐量: 152,700 立方米。

特点: 桉树生长迅速，5至6年即可采伐，成本高但市场需求稳定，销售渠道畅通。

加工与消费: 桉木主要用于生产单板、旋切板、胶合板及工艺品等，供应国内市
场并出口。
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Rừng bạch đàn xã Quan Sơn

关山乡桉树林



10. CÂY THÔNG - 松树
Diện tích trồng: 109.300 ha. Trồng tập trung tại các 
xã: Đình Lập, Kiên Mộc, Xuân Dương, Thống Nhất, 
Lợi Bác, Mẫu Sơn.

Năng suất gỗ thông bình quân: 100 - 120 m3/ha.

Sản lượng nhựa thông: 40.000 - 45.000 tấn/năm.

Chế biến - tiêu thụ: Cây thông cho khai thác lấy gỗ 
và nhựa. Nhựa thông được tinh chế thành colophan 
(chiếm khoảng 70 - 80%) và tinh dầu thông (khoảng 
10%). Hằng năm, trung bình 20.000 - 25.000 tấn sản 
phẩm colophan, 3 - 3,5 tấn tinh dầu thông đạt tiêu 
chuẩn kỹ thuật được xuất khẩu sang thị trường nước 
ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. 

种植面积: 109,300公顷，主要集中在亭立、坚木、春
阳、统一、利北、母山等乡。

平均木材产量: 100至120 立方米/公顷。

松香年产量: 40,000至45,000 吨。

加工与消费: 松树可采伐木材及松脂。松脂经精炼后
可制成 70至80% 的松香和约 10% 的松节油。每年约
有 20,000 至 25,000 吨松香产品及 3 至 3.5 吨符合技
术标准的松节油出口至中国、韩国、日本和印度
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Rừng thông phường Lương Văn Tri

梁文智坊松林

Rừng thông xã Kiên Mộc

坚木乡松林

Sản phẩm nhựa thông tinh chế

精制松脂产品



CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP
农业和林业投资优惠政策

Phần III - 第三部分



CHÍNH SÁCH CHUNG
总体政策

Chính sách chung theo quy định của pháp luật Việt Nam: 

Ưu đãi đất đai: Miễn, giảm tiền thuê đất theo Luật Đất đai và 
Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

依据越南法律规定的一般政策: 

土地优惠政策: 依据《土地法》及第103/2024/ND-CP号法令，享受
土地租金的减免优惠。

 

Cơ chế thưởng cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP 
có sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm:

a) Sản phẩm đạt hạng 5 sao: Thưởng 20 triệu đồng/sản phẩm. 

b) Sản phẩm đạt hạng 4 sao: Thưởng 10 triệu đồng/sản phẩm.

c) Sản phẩm đạt hạng 3 sao: Thưởng 05 triệu đồng/sản phẩm.

对参与一乡一品 计划并有产品通过评审、评级的主体实施奖励机制: 

a) 被评为 5 星等级的产品: 奖励每件产品 2,000 万越盾。

b) 被评为 4 星等级的产品: 奖励每件产品 1,000 万越盾。

c) 被评为 3 星等级的产品: 奖励每件产品 500 万越盾。
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CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ
特定优惠政策  

Một số chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, 
liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025:

Hỗ trợ lãi suất tín dụng.

Hỗ trợ 100% lãi suất trong hạn mức vốn vay các ngân hàng cho Nhà đầu tư có dự 
án đầu tư trong danh mục dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, mức hỗ trợ 
tối đa không quá 05 tỷ đồng/dự án. 

Hỗ trợ 50% lãi suất trong hạn mức vốn vay các ngân hàng cho Nhà đầu tư 
có dự án đầu tư trong danh mục dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, mức hỗ 
trợ tối đa không quá 03 tỷ đồng/dự án. 

Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân vốn vay theo hợp 
đồng tín dụng với ngân hàng, đồng thời căn cứ vào thời hạn hợp đồng tín 
dụng giữa khách hàng và ngân hàng nhưng tối đa không quá 05 năm đối 
với dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm; Không quá 07 năm đối với dự án trồng 
cây lâm nghiệp kinh doanh lấy gỗ nguyên liệu; Không quá 10 năm đối với dự 
án trồng cây ăn quả, cây đặc sản; Không quá 12 năm đối với dự án trồng 
cây gỗ lớn; Không quá 03 năm đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp khác.

Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 70% tổng mức đầu 
tư của dự án. 

2020-2025 年期间，谅山省为鼓励农业、农村投资，促进合作、生产
联结和农产品消费而制定的一些特殊优惠政策: 

贷款利息补贴。

对列入特别优惠农业投资项目目录的投资者，在银行贷款额度内提供 
100% 利息补贴，支持额度最高不超过每个项目 50 亿越盾。

对列入优惠农业投资项目目录的投资者，在银行贷款额度内提供 50% 
利息补贴，支持额度最高不超过每个项目 30 亿越盾。

利息补贴期限自根据与银行签订的信贷合同开始放款之日起计算，并
依据客户与银行之间的信贷合同期限确定，但最长不超过以下期限：
畜禽养殖项目不超过5年；原料用林木种植项目不超过7年；水果及特
色经济作物种植项目不超过10年；大径材用林木种植项目不超过12年; 
其他农业投资项目不超过 3 年。

享受利息补贴的贷款额度: 最高不超过项目总投资额的 70%。

 

Sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ gốc, lãi theo đúng thỏa thuận với tổ chức tín dụng. 

贷款资金须按规定用途使用，并按与信贷机构的约定如期偿还本金和利息。

Dự án đề nghị được hỗ trợ là dự án chưa được hỗ trợ lãi suất từ các chính sách khác. 

申请支持的项目不得同时享受其他政策的利息补贴。

Dự án có hạn mức vốn vay ngân hàng từ 200 triệu đồng trở lên. 

项目银行贷款额度需在 2 亿越盾以上。

ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ/补贴条件
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Mức hỗ trợ:
Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (theo Quyết định 
số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về 
tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp) 
được hỗ trợ 300 triệu đồng/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi 
trường, nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án.

Nhà đầu tư có dự án sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, trồng thử nghiệm 
cây trồng mới có giá trị kinh tế cao (theo các quyết định công nhận giống cây 
trồng, vật nuôi mới hằng năm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khi đưa vào 
sản xuất trong cùng điều kiện sản xuất mà có năng suất, chất lượng cao, mang 
lại thu nhập cao hơn so với cây trồng, vật nuôi khác trên cùng địa bàn được hỗ 
trợ 70% kinh phí đầu tư, nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án, để xây dựng cơ sở 
hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường.

Nhà đầu tư có dự án đầu tư sản xuất hàng hóa tập trung thuộc dự án nông 
nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được hỗ trợ 50% tổng vốn đầu tư nhưng không 
quá 05 tỷ đồng/dự án; Thuộc dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư được hỗ trợ 
40% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở 
hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường.

补贴标准:

对符合《依据农业和环境部于 2017 年 3 月 14 日颁布的第 738/QĐ-BNN-KHCN 号
决定》规定的高新技术农业项目的投资者，按每公顷 /3 亿越盾给予基础设施建设
、设备配备及环境处理支持，但每个项目最高不超过 20亿越盾。

对于投资生产农作物、畜禽良种，以及试验种植具有高经济价值的新作物（依据农
业和环境部每年发布的新农作物、畜禽品种认定决定）的投资项目，在相同生产条
件下投入生产且具有更高产量、质量，并带来高于当地其他作物、畜禽的收入的，
将给予投资成本 70% 的支持，但每个项目最高不超过 30 亿越盾，用于基础设施建
设、设备购置及环境处理。

对集中化商品化生产的项目：若项目属于特别优惠农业投资项目，按总投资额的
50%给予支持，但每个项目最高不超过50亿越盾；若属于优惠农业投资项目，按
总投资额的40%给予支持，但每个项目最高不超过30亿越盾，用于基础设施建设
、设备配备及环境处理。
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HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, SẢN XUẤT SẢN PHẨM MỚI 
CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO, SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẬP TRUNG
支持高新技术农业、生产具有高经济价值的新产品以及集中化商品化生产

Ứng dụng công nghệ cao/ 高新科技应用

300 TRIỆU/HA
3 亿/公顷

TỐI ĐA 2 TỶ/最高 20 亿

Đặc biệt ưu đãi/ 特别优惠

50% VỐN
50% 的资金

TỐI ĐA 5 TỶ/最高 50 亿

Sản xuất giống mới/ 新种苗生产

70% KINH PHÍ
70% 的经费

TỐI ĐA 3 TỶ/最高 30 亿

Hàng hóa tập trung/ 集中式商品化

40% VỐN
 40% 的资金

TỐI ĐA 3 TỶ/最高 30 亿



Điều kiện hỗ trợ:
Vườn ươm sản xuất giống cây trồng có quy mô từ 1 triệu cây/năm trở lên; 
vườn ươm giống cây bằng công nghệ nuôi cấy mô tập trung từ 500 nghìn 
cây/năm trở lên; vườn ươm cây dược liệu từ 1.000 m2 trở lên. 

Dự án trồng cây hằng năm từ 02 ha trở lên, nếu trồng trong nhà kính, nhà 
màng, nhà lưới có quy mô từ 1.000 m2 trở lên; cây công nghiệp dài ngày, 
cây lâu năm, trồng rừng các loại cây nhóm I, nhóm II, cây gỗ lớn từ 03 ha trở 
lên; trồng rừng sản xuất từ 05 ha trở lên; trồng cây dược liệu từ 01 ha trở lên.

Nhà máy sản xuất gỗ MDF; nhà máy chế biến ván dăm, tre ép công nghiệp 
có quy mô trên 10.000 m3/năm trở lên. Thiết bị được sản xuất tại các nước 
phát triển; trường hợp sản xuất tại các nước đang phát triển thì thiết bị phải 
mới 100%;  Nhà đầu tư phải sử dụng tối thiểu 50% nguyên liệu tại địa phương.

支持条件: 

育苗基地规模须达到：普通农作物苗每年不少于100万株；采用组织培养技术
的集中育苗每年不少于 50万株；药用植物育苗基地面积不少于 1,000 平方米。

年生作物种植面积达到 2 公顷以上；若在温室、遮阳棚、网室中种植，规模达
到 1,000 平方米以上；多年生工业作物、长年生作物、种植 I、II 组林木及大径
木面积达到 3 公顷以上；商品林种植面积达到 5 公顷以上；药用植物种植面积
达到 1 公顷以上。

中密度纤维板（MDF）生产厂、刨花板及工业竹板加工厂年产量须在 10,000
立方米以上；设备须为发达国家生产，若为发展中国家生产则必须为全新设备
；投资者须至少使用 50% 的本地原材料。
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SẢN XUẤT CÂY TRỒNG VÀ DƯỢC LIỆU - 农作物与药用植物生产

Vườn ươm cây giống/ 植物育苗基地

Vườn ươm cấy mô/ 植物组织培养基地

Vườn ươm dược liệu/ 药用植物育苗基地

Cây hằng năm (Lộ thiên)/ 年生作物（露天栽培）

Cây hằng năm (Nhà kính, màng, lưới)/
年生作物（温室、遮阳棚、网室种植）

Cây công nghiệp, lâu năm, trồng rừng cây nhóm I, II, gỗ lớn/
多年生工业作物、长年生作物、种植 I、II 组林木及大径木

Trồng rừng sản xuất/ 商品林种植

1 triệu cây/năm trở lên - 年产量100万株以上

500.000 cây/năm trở lên
年产量50万株以上

1.000 m2 trở lên - 1,000平方米以上

02 ha trở lên - 2公顷以上

1.000 m2 trở lên - 1,000平方米以上

03 ha trở lên - 3 公顷以上

05 ha trở lên - 5 公顷以上

Trồng cây dược diệu/ 药用植物种植 01 ha trở lên - 1 公顷以上

CHẾ BIẾN GỖ VÀ VẬT LIỆU - 农作物与药用植物生产

Nhà máy Sản xuất Gỗ MDF/
Chế Biến Ván Dầm, Tre Ép

MDF 木板生产厂 / 
碎料板、压制竹材加工厂

Thiết bị phải được sản xuất tại các nước phát triển hoặc 
các nước đang phát triển (mới 100%). 
Nhà đầu tư phải sử dụng tối thiểu 50% nguyên liệu tại 
địa phương.

设备必须在发达国家或发展中国家生产（100% 全新）。

投资者必须 使用至少 50% 的本地原料。



HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ:
BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN      
支持投资建设设施：农林产品贮藏、加工

Hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản:

Hỗ trợ 60% chi phí đầu tư cơ sở chế biến nông sản, nhưng không quá 05 tỷ 
đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, 
nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án.

Các dự án đầu tư chế biến nông sản phải bảo đảm các điều kiện giá trị sản 
phẩm sau chế biến tăng ít nhất 1,5 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu 
(căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm nghiệm thu dự án) và công suất 
thiết kế của dây chuyền, thiết bị, máy móc chế biến nông sản tối thiểu đạt 
03 tấn/ngày.

支持农产品加工设施: 

对农产品加工设施投资费用给予60%的支持，用于建设项目围栏内的废弃物处
理、交通、电力、供水、厂房等基础设施及设备采购，但每个项目最高不超过 
50 亿越盾。

农产品加工投资项目须满足以下条件：加工后产品价值相较于原始原料价值至
少提高 1.5 倍（以项目验收时的市场价格为依据）；加工生产线、设备、机械
的设计产能最低达到 3 吨/日。
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Hỗ trợ đầu tư/支持投资

60% CHI PHÍ/60% 的费用
(Tối đa 5 TỶ đồng/dự án) - (每个项目最高 50 亿越南盾)

Chế biến nông sản/农产品加工

≥ 1,5 LẦN Tăng giá trị sản phẩm
≥ 1.5 倍提升产品价值



HỖ TRỢ BẢO QUẢN NÔNG SẢN
支持农产品储存

Thông tin chi tiết gói hỗ trợ:

Hỗ trợ 70% chi phí đầu tư cơ sở bảo quản nông sản, nhưng không quá 02 tỷ 
đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, xử lý chất 
thải, nhà xưởng và mua thiết bị. 

Điều kiện hỗ trợ: Công suất cơ sở sấy nông, lâm sản phải đạt tối thiểu 30 tấn 
sản phẩm/lượt; bảo quản rau, củ, hoa quả tươi, chè, hồi, thuốc lá, các loại 
nông sản khác đạt 200 tấn khô/lượt; bảo quản, lưu trữ giống cây trồng đạt 
công suất 30 tấn khô/lượt. 

支持农产品储存: 

对农产品贮藏设施投资费用给予 70%的支持，用于建设交通、电力、供水、废
弃物处理、厂房等基础设施及设备采购，但每个项目最高不超过 20亿越盾。

支持条件：农林产品烘干设施每批次处理能力须达到至少30吨；对蔬菜、瓜果
鲜品、茶叶、八角、烟草及其他农产品的贮藏能力须达到每批次 200 吨仓储量
；对作物种子的贮藏与保管能力须达到每批次 30 吨仓储量。
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Thông tin chi tiết gói hỗ trợ:

Hỗ trợ một lần 100% kinh phí để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

Hỗ trợ một lần 100% kinh phí xây dựng nhãn hiệu sản phẩm; nhãn hiệu sản 
phẩm được đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ; cơ sở được công nhận 
nhãn hiệu, nhưng không quá 100 triệu đồng/cơ sở . 

Hỗ trợ một lần 100% kinh phí thực hiện chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
VietGAP và GlobalGAP, Organic, nhưng không quá 25 triệu đồng/mô hình. 

Hỗ trợ 100% kinh phí, nhưng không quá 30 triệu đồng/sản phẩm để tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông sản trên phương 
tiện thông tin đại chúng. 

Hỗ trợ 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không quá 50 triệu đồng/tổ chức, cá 
nhân/01 năm. 

Hỗ trợ 100% kinh phí, trong vòng 02 năm, nhưng không quá 50 triệu đồng/tổ 
chức, cá nhân để thuê địa điểm bán sản phẩm trong nước áp dụng quy 
trình sản xuất nông nghiệp tốt hoặc áp dụng các tiêu chuẩn tương tự, nông 
nghiệp hữu cơ.

扶持套餐的详细信息: 

一次性支持建设产品溯源系统的100%费用，但每个组织、个人最高不超过 
2,000 万越盾。

一次性支持产品品牌建设的100%费用，品牌须在知识产权局注册保护并获得
认定，每个单位最高不超过 1 亿越盾。

一次性支持产品获得VietGAP、GlobalGAP或有机标准认证的100%费用，但每
个模式最高不超过 2,500 万越盾。

为在大众媒体上开展农产品宣传和推广活动提供100%费用支持，但每种产品
最高不超过 3,000 万越盾。

支持参加国内外经批准的展览会和交易会的50%费用，但每个组织、个人每年
最高不超过 5,000 万越盾。

在2年内为租赁国内销售场所提供100%费用支持，适用于采用良好农业规范或
类似标准、有机农业的产品，但每个组织、个人最高不超过 5,000 万越盾。

 

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG
支持品牌发展与市场拓展
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Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền với chủ đề Tuần lễ quảng bá na, nông đặc sản

và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2023

以“谅山省番荔果及特色农产品推广周”为主题的区域农特产品交易会（2023 年）

Khu trưng bày các sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam tại Hội chợ nông sản Quốc tế 

Marfrut 2024 tại Italia

越南谅山省产品展区 — 2024 年意大利 Marfrut 国际农产品博览会

Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền: Tuần lễ quảng bá na, nông đặc sản

tỉnh Lạng Sơn 2024

区域农特产品交易会：2024 年谅山省番荔枝果及特色农产品推广周



Tư vấn Xây dựng Liên kết
联结建设咨询

Khai thác Sản phẩm
产品开发与利用

300 Triệu đồng/dự án
每个项目 3 亿越盾

100 Triệu đồng/sản phẩm
每个产品 1 亿越盾

100% CHI PHÍ/咨询费用

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT 
VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

支持农业产品生产与消费领域的合作与联结发展

Các bên tham gia liên kết theo hình thức quy định tại Điều 4 Nghị định số 
98/2018/NĐ-CP, ngoài được hưởng các chính sách quy định tại các điều 6, 7, 8, 9 
tại Nghị quyết này được ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nội dung sau:

Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng 
liên kết nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/dự án, bao gồm: Tư vấn lập 
hồ sơ dự án; tư vấn lập hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ đầu tư; tư vấn lập hồ sơ 
xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất 
kinh doanh, phát triển thị trường.

Hỗ trợ 100% chi phí mua bao bì, nhãn mác sản phẩm nhưng không quá 03 
vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập 
trung của Hợp tác xã, mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/sản phẩm.

参与依据第 98/2018/NĐ -CP号法令第4条规定形式开展联结的各方，
除享受本决议第 6、7、8、9 条规定的政策外，还可获得国家预算支持，
用于实施以下内容: 

由主导方牵头的联结项目可获得国家预算100%的咨询费用支持，但每个项目
最高不超过3亿越盾，包括：项目申报资料编制咨询；投资支持申请资料编制
咨询；联结合同、联结项目、生产经营方案及市场发展计划的编制咨询。

通过合作社集中服务，对产品包装和标签采购费用给予100%支持，但最多不
超过 3 个生产季或 3 个产品生产与采收周期，每种产品最高不超过 1 亿越盾。
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HỖ TRỢ THÀNH LẬP MỚI VÀ ĐƯA TRÍ THỨC TRẺ VỀ LÀM VIỆC 
TẠI HỢP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

支持新成立合作社并引进青年知识分子在农业领域合作社工作

Thông tin chi tiết gói hỗ trợ:

Hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới được hỗ trợ 20 triệu đồng để xây 
dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hồ sơ thành lập tổ chức hoạt 
động của Hợp tác xã và các hoạt động khác.

Hỗ trợ đưa trí thức trẻ về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã:

Mỗi hợp tác xã được hỗ trợ 01 (một) lần kinh phí để thuê lao động là trí thức 
trẻ có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên về làm việc tại hợp tác xã; Mức 
hỗ trợ hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/người tại địa bàn 
trí thức trẻ làm việc; Số lượng tối đa 02 lao động/01 hợp tác xã; Thời gian 
hỗ trợ tối đa 03 năm.

Điều kiện hỗ trợ:

Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2023; Hàng năm được cơ 
quan có thẩm quyền đánh giá duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh 
thường xuyên. 

Lao động tuyển dụng theo Điểm a, Khoản 2, Điều này có trình độ cao đẳng 
trở lên, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động và nhu cầu tuyển dụng 
của Hợp tác xã; có hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động. 

扶持政策包的详细信息: 

新成立的农业合作社可获得2,000万越盾支持，用于制定章程、编制生产经营
方案、办理组织成立与运营相关资料及其他相关活动。

支持引进青年知识分子在合作社限期工作:

每个合作社可获得一次性资金支持，用于聘用具有大专及以上学历的青年知识
分子到合作社工作；每人每月的支持金额按该青年知识分子工作所在地的地区
最低工资标准的 1.5 倍计算；每个合作社最多支持 2 名劳动者；最长支持期限
为 3 年。

支持条件: 

合作社须依照2023年《合作社法》开展活动，并每年经主管机构评估确认持
续保持正常的生产经营活动。

根据本条第2款a点招聘的劳动者须具备大专及以上学历，所学专业与合作社的
经营领域及招聘需求相符；并须按照《劳动法》规定签订劳动合同

Hợp tác xã rau củ quả sạch Tân Liên - Gia Cát
新联—嘉吉清洁蔬果合作社
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HỖ TRỢ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG
NGOÀI HÀNG RÀO DỰ ÁN 
支持项目围栏外基础设施投资建设

Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định của 
Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn ngày 10/12/2019 về 
Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư phát triển hợp tác, liên kết sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2020-2025. Nếu bên ngoài hàng rào dự án chưa có đường giao thông, 
hệ thống điện, cấp thoát nước để phục vụ dự án thì được hỗ trợ bổ sung 70% 
chi phí, nhưng tối đa không quá mức hỗ trợ theo quy định sau:

根据2019年12月10日谅山省人民议会颁布的第08/2019/NQ-HDND号决议规定
，对在农业、农村领域投资的投资者，实施鼓励投资发展农业、农村产品生产与
消费合作及联结的特殊政策，适用于2020—2025年阶段。若项目围栏外尚未具
备服务于项目的交通道路、电力系统及给排水系统，则可获得额外支持，支持金
额为相关费用的70%，但最高不超过规定的支持限额如下：
 

Tổng vốn đầu tư dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng)
项目总投资额（不含补偿与拆迁费用）

Mức hỗ trợ (tối đa)
最高支持额度

Từ 10 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng
从 100 亿越盾至不足 300 亿越盾

2,0 tỷ đồng
20亿

3,0 tỷ đồng
30亿

5,0 tỷ đồng
50亿

Từ 30 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng
从 300 亿越盾至不足 500 亿越盾

Từ 50 tỷ đồng trở lên
500 亿越盾及以上
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PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP 

农业与林业发展方向
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Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, có sức 
cạnh tranh cao, phát huy lợi thế đặc sản địa phương, gắn sản xuất nông nghiệp 
với du lịch. Phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải các-bon 
thấp, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bền vững. Xây 
dựng cơ cấu, hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có thương hiệu và uy tín, phát triển 
công nghiệp chế biến và chuỗi phân phối sản phẩm, kết nối bền vững với chuỗi giá 
trị nông sản toàn cầu. 

Ưu tiên thúc đẩy phát triển một số chuỗi sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đặc 
hữu, chất lượng cao theo chuỗi giá trị gồm: Na tại các khu vực Chi Lăng, Hữu Lũng; 
hồng tại các khu vực Cao Lộc, Văn Lãng; thạch đen tại các khu vực Bình Gia, Tràng 
Định, Văn Lãng; hồi tại các khu vực Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định, Văn Lãng, Cao 
Lộc, Bắc Sơn; thông tại các khu vực Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập. Đến năm 2030 có 
từ 140 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Nâng cao chất lượng rừng trồng, chú trọng phát triển trồng rừng gỗ lớn, dược liệu 
dưới tán rừng. Bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng và bảo vệ tốt rừng phòng hộ. 
Phát triển công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ, dược liệu từ rừng và hình 
thành các cơ sở sản xuất, kinh doanh lâm sản ngoài gỗ, giống cây lâm nghiệp. Đẩy 
mạnh xã hội hoá, tăng nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền 
vững, từng bước phát triển thị trường tín chỉ Các-bon.

Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 

236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024)
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按照商品化生产、具有较强竞争力的方向发展农业、林业和渔业，发挥地方特色
农产品优势，将农业生产与旅游相结合。发展生态、有机、循环、低碳排放、环
境友好型农业，提升对气候变化的适应能力，实现可持续发展。构建合理的生产
组织结构与形式，打造具有品牌和信誉的农业产业，发展农产品加工业和分销产
业链，与全球农产品价值链实现可持续衔接。

优先推动发展一批具有特色、独特性和高质量的农业产品价值链，包括：支陵、
友陇地区的番荔枝果；高禄、文浪地区的柿子；平嘉、长定、文浪地区的凉粉原
；文关、平嘉、长定、文浪、高禄、北山地区的八角；高禄、禄平、亭立地区的
松树产品。到 2030 年，力争拥有 140 个以上达到 3 星级及以上的 OCOP 产品。

提高人工林质量，重点发展大径材用林和林下药材种植。严加保护特用林，切实
保护好防护林。发展木材加工产业、非木质林产品及林药加工，加快形成非木质
林产品与林木种苗的生产经营基地。大力推进社会化进程，快速提升通过可持续
森林管理认证的森林面积，逐步发展碳信用市场。

依据越南总理签署的第 236/QĐ-TTg 号决定（2024 年 3 月 19 日）——   《谅
山省 2021 - 2030 年规划，远景至 2050 年》的批准。
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